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63DCKT2007 Nguyễn Thị Hà 63DCKT02

63DCKT2052 Tạ Thuỳ Dương 63DCKT02

63DCKT2006 Lê Thị Hà 63DCKT02

63DCKT2004 Nguyễn Văn Chung 63DCKT02

63DCKT2051 Bạch Thị Dung 63DCKT02

63DCKT2002 Đỗ Thị Mỹ Anh 63DCKT02

63DCKT2003 Nguyễn Thị Vân Anh 63DCKT02

63DCKT2011 Nguyễn Thương Huyền 63DCKT02

63DCKT2013 Đỗ Thị Huyền 63DCKT02

63DCKT2014 Lương Thị Thu Huyền 63DCKT02

63DCKT2010 Nguyễn Thị Hằng 63DCKT02

63DCKT2047 Nguyễn Thị Hậu 63DCKT02

63DCKT2009 Phạm Thị Thu Hà 63DCKT02

63DCKT2008 Trần Thị Hà 63DCKT02

Lớp Giờ vào Số đề
Điểm

Ký tên Ghi chú

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2015-2016 (DANH SÁCH THI LẦN 1)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TT SBD Mã SV Họ và tên GT Ngày sinh
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63DCKT2032 Lê Thị Thảo 63DCKT02

63DCKT2034 Nguyễn Thu Thảo 63DCKT02

63DCKT2031 Nguyễn Như Quỳnh 63DCKT02

63DCKT2033 Bùi Phương Thảo 63DCKT02

63DCKT2028 Mai Lê Nhung 63DCKT02

63DCKT2029 Bùi Thảo Phương 63DCKT02

63DCKT2027 Bùi Thị Ngọc 63DCKT02

63DCKT2026 Đào Hồng Ngọc 63DCKT02

63DCKT2024 Nguyễn Thị Nga 63DCKT02

63DCKT2050 Phạm Thị Ngân 63DCKT02

63DCKT2022 Vũ Thị Tuyết Mai 63DCKT02

63DCKT2023 Đỗ Thị Kiều Minh 63DCKT02

63DCKT2019 Hoàng Thị Loan 63DCKT02

63DCKT2020 Đông Thị Minh Ly 63DCKT02

63DCKT2015 Trịnh Thị Hương 63DCKT02

63DCKT2049 Đỗ Thị Phương Loan 63DCKT02

63DCKT2016 Phạm Thị Hương 63DCKT02

63DCKT2017 Trần Thị Hương 63DCKT02

63DCKT2011 Nguyễn Thương Huyền 63DCKT02

63DCKT2012 Trần Thị Huyền 63DCKT02

33 33 63DCKT2034 Nguyễn Thu Thảo 63DCKT02
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Danh sách gồm 40 sinh viên Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

63DCKT2045 Nguyễn Ngọc Vân 63DCKT02

63DCKT2042 Trịnh Thị Trang 63DCKT02

63DCKT2044 Nguyễn Việt Trinh 63DCKT02

63DCKT2039 Vũ Thị Thủy 63DCKT02

63DCKT2041 Nguyễn Thị Trang 63DCKT02

63DCKT2037 Đỗ Minh Thuý 63DCKT02

63DCKT2038 Nguyễn Thị Thu Thủy 63DCKT02


